
Số TC  

đăng ký

TB 

thang 10

TB 

thang 4

1 27217741027 Đặng Nguyễn Song Anh 28/02/2003 K27TPM 12 8.82 3.91

2 27211336144 Hoàng Kim Anh 22/11/2003 K27TPM 12 8.16 3.58

3 27211245460 Đinh Công Cảnh 04/11/2003 K27TPM 12 8.22 3.58

4 27211248450 Nguyễn Xuân Chiến 24/04/2002 K27TPM 12 8.65 3.91

5 27211201124 Mai Thanh Đạt 09/12/2003 K27TPM 12 8.40 3.72

6 27211254139 Đỗ Ngọc Hiển 06/07/2003 K27TPM 12 8.97 3.92

7 27211201422 Tiêu Chấn Phi Hưng 08/11/2003 K27TPM 12 8.52 3.85

8 27211202319 Ngô Nhật Huy 05/01/2003 K27TPM 12 9.04 4.00

9 27211252862 Ngô Trần Khánh Huyền 28/07/2003 K27TPM 12 8.54 3.77

10 27211248037 Phan Quốc Khánh 16/09/2003 K27TPM 12 8.20 3.66

11 27211244369 Đặng Tuấn Kiệt 18/10/2003 K27TPM 12 7.99 3.50

12 27212133600 Lê Đình Long 16/12/2003 K27TPM 12 9.22 4.00

13 27201201965 Huỳnh Thị Hiền My 06/09/2003 K27TPM 12 8.02 3.47

14 27217536629 Nguyễn Thu Hạ Nhi 13/07/2003 K27TPM 13 8.32 3.74

15 27204321839 Nguyễn Ngọc Kỳ Phương 25/07/2003 K27TPM 12 8.28 3.72

16 27211242459 Nguyễn Viết Quân 29/10/2003 K27TPM 12 8.44 3.86

17 27211321114 Huỳnh Hồng Sơn 18/10/2003 K27TPM 12 8.91 3.92

18 27211200814 Thái Anh Tài 16/07/2003 K27TPM 12 8.25 3.69

19 27211201770 Nguyễn Minh Toàn 18/08/2003 K27TPM 12 8.52 3.80

20 27201202314 Lê Thị Trinh 17/05/2003 K27TPM 12 7.70 3.27

21 27211200584 Phạm Duy Truyền 02/08/2003 K27TPM 12 7.58 3.24

22 27211242724 Huỳnh Anh Tuấn 21/09/2003 K27TPM 12 7.68 3.36

23 27211201692 Lê Minh Tuấn 01/11/2003 K27TPM 12 8.55 3.83

24 27211202459 Nguyễn Minh Tuấn 13/05/2003 K27TPM 12 8.08 3.55

25 27211237569 Trương Đình Tuấn 29/10/2000 K27TPM 12 8.52 3.85

26 27202247607 Phạm Nguyễn Tường Uyên 12/03/2003 K27TPM 13 8.36 3.67

27 27211253399 Tăng Đức Vinh 10/05/2003 K27TPM 12 8.73 3.88

28 27211201447 Nguyễn Đức Vững 24/04/2003 K27TPM 12 8.12 3.63

29 27207731486 Trần Thị Tường Vy 14/10/2003 K27TPM 12 8.08 3.50

30 27217744436 Cao Thanh Thanh 02/07/2003 K27TGM 12 7.69 3.38
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31 27212822349 Hoàng Trọng Hiển 22/02/2003 K27TKD 12 8.79 3.80

32 27217902364 Đinh Ngọc Minh Khuê 07/08/2003 K27TKD 12 8.38 3.77

33 27217929563 Đỗ Minh Tùng 07/11/2002 K27TKD 12 8.47 3.67

34 26211242758 Trần Đức Hoàng 14/03/2002 K26TPM 19 8.78 3.93

35 25211217285 Trần Trọng Khanh 06/10/2000 K26TPM 19 8.30 3.52

36 26211236199 Nguyễn Quan Gia Phú 01/04/2002 K26TPM 19 8.46 3.75

37 26211200656 Hoàng Trọng Tâm 04/03/1997 K26TPM 19 8.32 3.71

38 26211241846 Nguyễn Lê Công Thảo 25/12/2002 K26TPM 15 8.57 3.77

39 26211942670 Nguyễn Thanh Hưng 23/12/2000 K26TBM-HP 18 8.10 3.54

40 26211235363 Nguyễn Hà Tùng 04/04/2002 K26TBM-HP 18 8.29 3.66

41 26211036384 Lê Minh Chí 19/02/2002 K26TTN-HP 19 8.86 3.94

42 26211000021 Lê Hữu Thông 07/05/2002 K26TTN-HP 18 8.64 3.81

43 25211202197 Võ Kiều Anh Tuấn 14/11/2001 K25TPM-VJ 19 8.56 3.75

44 25211208517 Nguyễn Trọng Hiếu 05/12/2001 K25TBM-HP 19 8.92 3.82

45 25211917113 Lê Hoàng Tuấn 04/03/2001 K25TBM-HP 17 8.40 3.78

46 25211204097 Nguyễn Đăng Nam Du 04/04/2001 K25TPM 19 8.17 3.47

47 25211211211 Nguyễn Hoàng Dương 07/01/2001 K25TPM 18 8.16 3.66

48 25201100521 Bùi Thị Thanh Hà 01/09/2001 K25TPM 19 8.37 3.59

49 25212104638 Đặng Minh Hiếu 23/01/2001 K25TPM 19 8.04 3.59

50 25211216671 Trần Văn Hiếu 21/03/2001 K25TPM 16 8.62 3.87

51 25211216922 Nguyễn Quốc Hoàn 09/04/2001 K25TPM 18 8.33 3.74

52 25212204894 Nguyễn Hữu Hoàng 18/06/2001 K25TPM 19 8.16 3.57

53 25211211895 Trương Bá Nhật Hoàng 21/11/2001 K25TPM 19 8.68 3.75

54 25204716696 Nguyễn Thị Kim Huệ 15/08/2001 K25TPM 18 7.78 3.34

55 25211208338 Huỳnh Đức Ngọc Huy 26/04/2001 K25TPM 19 7.89 3.45

56 25211201780 Trần Lê Quang Huy 28/12/2001 K25TPM 18 8.73 3.90

57 25211204651 Phạm Nguyễn Bảo Khánh 24/09/2001 K25TPM 19 8.32 3.71

58 25211207754 Nguyễn Như Hoàng Lâm 30/06/2001 K25TPM 19 7.68 3.27

59 25211216923 Đặng Võ Đức Long 18/10/2001 K25TPM 19 8.45 3.73

60 25211202730 Nguyễn Hoàng Nam 19/10/2001 K25TPM 19 8.53 3.77

61 25211203704 Nguyễn Đức Nghĩa 03/12/2001 K25TPM 17 7.85 3.42

62 25211217283 Phạm Tuấn Ngữ 17/06/1998 K25TPM 18 8.32 3.63

63 25211207826 Phan Chí Nguyên 13/02/2001 K25TPM 19 7.93 3.43

64 25211204268 Hoàng Đình Nhật 09/09/2001 K25TPM 19 8.03 3.62

65 25211207382 Nguyễn Văn Nhật 17/11/2001 K25TPM 19 8.14 3.58

66 25211205523 Trần Bảo Nhật 26/10/2001 K25TPM 19 8.07 3.48

67 25211213772 Lường Anh Quân 15/04/2001 K25TPM 19 8.13 3.56



68 25211217383 Lê Hoàng Sơn 16/10/2001 K25TPM 19 8.91 3.89

69 25211217602 Lê Ngọc Tân 02/03/2001 K25TPM 19 8.41 3.77

70 25211205675 Nguyễn Minh Thân 08/02/2001 K25TPM 19 8.47 3.70

71 25211216004 Nguyễn Trần Hoàng Thắng 07/01/2001 K25TPM 19 8.34 3.73

72 25213707932 Nguyễn Bá Thành 01/09/2001 K25TPM 18 8.33 3.60

73 25211215738 Phan Minh Tiến 27/01/2001 K25TPM 18 8.06 3.51

74 25211209661 Ngô Tấn Anh Trường 14/05/2001 K25TPM 18 8.23 3.64

75 25211217227 Phùng Ngọc Tuấn 12/05/2001 K25TPM 19 8.88 3.96

76 25211209518 Mang Đức Hoàng Vĩ 23/08/2001 K25TPM 19 8.39 3.75
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số TC  

đăng ký

TB 

thang 10

TB 

thang 4

20 7.73 3.26 8.14 3.50 Giỏi Yếu TRẦN HUỆ CHI

17 7.46 3.20 7.75 3.36 Giỏi Yếu ĐỖ THÀNH BẢO NGỌC

17 7.63 3.22 7.87 3.37 Giỏi Yếu HỒ LÊ VIẾT NIN

17 7.18 3.05 7.79 3.41 Giỏi Yếu HỒ LÊ VIẾT NIN

17 7.82 3.40 8.06 3.53 Giỏi Khá PHẠM KHÁNH LINH

17 8.70 3.83 8.81 3.87 Xuất Sắc #N/A MAI THỊ AN NINH

17 7.26 3.12 7.78 3.42 Giỏi Yếu TRẦN THỊ THANH LAN

17 8.17 3.52 8.53 3.72 Xuất Sắc Yếu TRẦN HUỆ CHI

20 7.57 3.24 7.93 3.44 Giỏi Khá PHAN LONG

17 7.78 3.39 7.95 3.50 Giỏi #N/A HỒ LÊ VIẾT NIN

17 7.84 3.41 7.90 3.45 Giỏi Yếu ĐỖ THÀNH BẢO NGỌC

20 7.89 3.46 8.39 3.66 Giỏi Khá PHAN LONG

19 8.12 3.68 8.08 3.60 Giỏi Yếu MAI THỊ AN NINH

16 7.63 3.26 7.94 3.48 Giỏi Khá #N/A

17 8.19 3.49 8.23 3.59 Giỏi Yếu MAI THỊ AN NINH

17 7.18 3.00 7.70 3.36 Giỏi Yếu TRẦN THỊ THANH LAN

17 8.52 3.50 8.68 3.67 Giỏi Yếu MAI THỊ AN NINH

19 7.63 3.18 7.87 3.38 Giỏi Yếu PHAN LONG

17 7.66 3.24 8.02 3.47 Giỏi Yếu MAI THỊ AN NINH

19 8.59 3.76 8.25 3.57 Giỏi Yếu PHAN LONG

17 7.88 3.46 7.76 3.37 Giỏi Khá LƯƠNG THỊ THU PHƯƠNG

17 7.66 3.33 7.67 3.34 Giỏi Yếu ĐỖ THÀNH BẢO NGỌC

19 8.56 3.83 8.56 3.83 Xuất Sắc Yếu TRẦN THỊ THANH LAN

18 7.50 3.23 7.73 3.36 Giỏi Yếu TRẦN HUỆ CHI

17 7.44 3.16 7.89 3.45 Giỏi Yếu TRẦN THỊ THANH LAN

19 8.30 3.66 8.32 3.66 Giỏi Yếu ĐỖ THÀNH BẢO NGỌC

17 8.21 3.71 8.43 3.78 Xuất Sắc Yếu TRẦN HUỆ CHI

17 7.92 3.37 8.00 3.48 Giỏi Yếu ĐỖ THÀNH BẢO NGỌC

17 7.92 3.37 7.99 3.42 Giỏi Yếu ĐỖ THÀNH BẢO NGỌC

18 7.70 3.38 7.70 3.38 Giỏi Khá NGUYỄN MINH NHẬT

Kết quả học tập cả năm

Điểm TB 

năm học  ( 

Thang 10 )

Điểm TB 

năm học  ( 

Thang 04 )
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học tập 

cả năm
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rèn luyện 
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Ghi chú
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18 8.41 3.74 8.56 3.76 Xuất Sắc Yếu LÊ THANH LONG

18 7.39 3.07 7.79 3.35 Giỏi Yếu LÊ THANH LONG

18 8.31 3.58 8.37 3.62 Giỏi Khá LÊ THANH LONG

18 7.47 3.13 8.14 3.54 Giỏi Yếu MAI THỊ AN NINH

20 7.97 3.40 8.13 3.46 Giỏi Kém PHAN LONG

19 7.36 3.08 7.91 3.42 Giỏi Yếu TRẦN BÀN THẠCH

20 8.73 3.86 8.53 3.79 Xuất Sắc Yếu PHAN  LONG

19 7.48 3.18 7.96 3.44 Giỏi Yếu NGUYỄN QUỐC LONG

14 7.82 3.43 7.98 3.49 Giỏi Yếu Nguyễn Dũng

17 7.72 3.28 8.01 3.48 Giỏi Khá NGUYỄN  DŨNG

20 7.42 3.12 8.12 3.52 Giỏi Yếu NGUYỄN QUANG ÁNH

17 7.36 3.03 8.02 3.43 Giỏi Yếu NGUYỄN QUANG ÁNH

20 7.21 3.08 7.87 3.41 Giỏi Yếu Nguyễn Minh Nhật

20 7.96 3.42 8.43 3.61 Giỏi Yếu Lê Thanh Long

19 7.46 3.12 7.90 3.43 Giỏi Yếu Lê Thanh Long

16 8.01 3.44 8.10 3.46 Giỏi Kém Trần Thị Thanh Lan

19 8.98 3.85 8.58 3.76 Xuất Sắc Kém Trần Thị Thanh Lan

17 8.84 3.89 8.59 3.73 Xuất Sắc Kém Nguyễn Quang Ánh

20 7.90 3.43 7.97 3.51 Giỏi Yếu Nguyễn Dũng

11 7.96 3.45 8.35 3.70 Xuất Sắc Khá Phạm Văn Dược

18 7.77 3.42 8.05 3.58 Giỏi Yếu Trần Thị Thanh Lan

15 7.27 3.04 7.77 3.34 Giỏi Yếu Trần Thị Thanh Lan

13 7.85 3.38 8.34 3.60 Giỏi Yếu Đỗ Thành Bảo Ngọc

18 7.94 3.48 7.86 3.41 Giỏi Kém Trần Thị Thanh Lan

16 7.93 3.44 7.91 3.45 Giỏi Khá Phạm Văn Dược

14 8.54 3.89 8.65 3.90 Xuất Sắc Yếu Phạm Văn Dược

16 7.53 3.26 7.96 3.50 Giỏi Kém Trần Thị Thanh Lan

12 8.01 3.45 7.81 3.34 Giỏi Kém Lưu Văn Hiền

14 8.68 3.72 8.55 3.73 Xuất Sắc Khá Trần Huệ Chi

19 7.67 3.23 8.10 3.50 Giỏi Khá Lưu Văn Hiền

14 8.05 3.48 7.94 3.45 Giỏi Yếu Trần Huệ Chi

0 0.00 0.00 8.32 3.63 Giỏi #N/A Trần Huệ Chi

16 8.29 3.66 8.09 3.54 Giỏi Yếu Đỗ Thành Bảo Ngọc

13 7.18 2.94 7.68 3.34 Giỏi Yếu Phan Long

13 8.01 3.55 8.09 3.57 Giỏi Yếu Phạm Văn Dược

14 8.21 3.59 8.13 3.53 Giỏi Khá Đỗ Thành Bảo Ngọc

13 7.86 3.44 8.02 3.51 Giỏi Khá Phạm Văn Dược



13 7.90 3.38 8.50 3.68 Xuất Sắc Khá Trần Huệ Chi

15 6.84 2.80 7.72 3.34 Giỏi Kém Lưu Văn Hiền

12 7.43 3.09 8.07 3.46 Giỏi Kém Trần Huệ Chi

17 8.68 3.83 8.50 3.78 Xuất Sắc Kém Trần Thị Thanh Lan

19 8.86 3.91 8.60 3.76 Xuất Sắc Yếu Trần Thị Thanh Lan

17 8.35 3.70 8.20 3.60 Giỏi Yếu Trần Thị Thanh Lan

19 7.99 3.49 8.11 3.56 Giỏi Kém Trần Thị Thanh Lan

15 8.76 3.98 8.83 3.97 Xuất Sắc Yếu Đỗ Thành Bảo Ngọc

15 6.94 2.95 7.75 3.40 Giỏi Yếu Nguyễn Dũng























Đà Nẵng, ngày 29  tháng 12 năm 2021

Người lập

NGUYỄN PHÚC MINH TÚ























Người lập

NGUYỄN PHÚC MINH TÚ

Đà Nẵng, ngày 10  tháng 10 năm 2019



LƯƠNG THỊ THU PHƯƠNG
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